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NHBL  Ngân hàng bán lẻ 

CNTT  Công nghệ thông tin 

DVNH  Dịch vụ ngân hàng 
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Tổ chức thương mại thế giới 

ATM Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động 

POS  Điểm chấp nhận thẻ 

NHNN  Ngân hàng nhà nước 
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Tập đoàn ngân hàng Hồng Công 

Thượng Hải 
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BIDV 
Bank  for  investment  and 

development of Viet Nam 

Ngân hàng Đầu tư và Phát 
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Ngân hàng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Việt Nam 

DN  Doanh nghiệp 

NHCT  Ngân hàng công thương 

VNĐ  Việt Nam đồng 

DPRR  Dự phòn rủi ro 

PGD  Phòng giao dịch 

PTBQ  Phát triển bình quân 

NHTMCPCTLX  
Ngân hàng thương mại cổ phần 

công thương Lưu Xá 
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